
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 TRƯƠNG THỊ TOAN 01/08/1975 Nừ Kinh

2 ĐẶNG VĂN KHÁNH 20/03/1990 Nam Kinh

3 HOÀNG VĂN NGỌ 01/01/1965 Nam Nùng

4 ĐẶNG THỊ LUYẼN 19/02/1962 Nừ Kinh

5 TRẦN DANH HUY 04/05/1990 Nam Kinh

6 PHẠM THỊ TUYẾT 03/09/1969 Nữ Tày

7 VĂN THỊ THANH HỒNG 22/03/1973 Nữ Kinh

8 TRƯƠNG THỊ TOÀN 30/07/1973 Nữ Kinh

9 DƯƠNG THỊ TIÊN 10/04/1949 Nữ Dao

10 NGUYỄN THỊ THÚY 29/11/1949 Nữ Kinh

11 TRIỆU THỊ THANH 20/05/1987 Nữ Dao

12 PHẠM THỊ THANH 27/04/1972 Nữ Tày

13 NGUYÊN VÀN NAM 09/06/1984 Nam Kinh

14 PHẠM THỊ NHUNG 10/10/1984 Nữ Tày

15 TRIỆU HƯU THÀNH 20/10/1983 Nam Dao

Ghi chú
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16 TRẦN NGỌC LỢI 26/09/1986 Nam Kinh

17 TRẦN VĂN TĨNH 10/03/1993 Nam Kinh

18 TRIỆU Hửu QUÝ 12/12/1977 Nam Dao

19 HOÀNG THỊ DẤU 27/12/1985 Nữ Dao

20 TRỊNH ĐỨC TÂM 15/05/1991 Nam Tày

21 TRIỆU HỮU KIÊN 20/10/1989 Nam Dao

22 NGÔ VĂN SƠN 01/10/1977 Nam Kinh

23 PHẠM VĂN QUYÈN 12/03/1980 Nam Tày

24 TRIỆU HỪU MẠNH 26/01/1986 Nam Dao

25 HOANG VĂN TÁM 30/10/1985 Nam Kinh

26 TRIỆU HỮU THẮNG 10/02/1963 Nam Dao

27 HOÀNG THỊ HỒNG 13/09/1984 Nữ Kinh

28 NGUYÊN THỊ HOA 30/04/1962 Nữ Kinh

29 ĐẶNG THỊ BA 15/03/1981 Nữ Dao

30 TRIỆU HỮU PHƯƠNG 01/02/1984 Nam Dao

31 HOÀNG VĂN BĂY 17/07/1982 Nam Kinh

32 TRIỆU HỪU THỌ 12/07/1972 Nam Dao

33 ĐẶNG THỊ MƠ 02/08/1953 Nữ Kinh

34 TRẦN DANH QUYẼT 01/01/1968 Nam Kinh

35 TRIỆU THỊ HỒNG 01/01/1970 Nữ Dao

36 TRIỆU HỮU GIANG 14/09/1997 Nam Dao

37 ĐINH THỊ NỞ 20/02/1958 Nữ Kinh

38 NGUYẺNTHỊ ĂNH 20/06/1981 Nữ Kinh



39 HOÀNG VĂN BÌNH 01/08/1954 Nam Kinh

40 TRƯƠNG VĂN DƯ 15/07/1950 Nam Kinh

41 TRIỆU THỊ CHẠN 01/01/1958 Nữ Dao

42 ĐẶNG VĂN HIẾN 10/09/1959 Nam Kinh

43 HOÀNG KHÁNH QUYÊN 28/08/2006 Nữ Tày

44 HOÀNG THỊ DUNG 16/07/1989 Nữ Tày

45 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG 12/03/1971 Nam Kinh

46 HOÀNG THỊ YẼN 01/01/1985 Nữ Nùng

47 MAI TRỌNG TUẤN 30/04/1994 Nam Kinh

48 DƯƠNG VĂN TIẾN 04/02/1967 Nam Kinh

49 NGUYÊN VĂN TUÃN 16/03/1988 Nam Kinh

50 TRIỆU HỪU AN 21/04/1986 Nam Dao

51 TRẦN DANH NGHIỆP 01/01/1963 Nam Kinh

52 TRIỆU HỬU ĐƯỜNG 06/06/1974 Nam Dao

53 TẠ THỊ NỞ 06/04/1963 Nữ Kinh

54 TRẦN VĂN BẨY 10/02/1965 Nam Kinh

55 PHẠM THỊ HUỆ 08/06/1987 Nữ Tày

56 PHẠM VĂN HA 08/01/1974 Nam Tày

57 HOÀNG VĂN CÔNG 01/09/1968 Nam Kinh

58 TRIỆU HỪU CHI 20/09/1983 Nam Dao

59 MAI TRỌNG GIANG 21/11/1968 Nam Kinh

60 PHẠM THỊ YỂN 09/08/2004 Nữ Sán dìu

61 DƯƠNG THỊ TÌNH 18/03/1987 Nữ Dao



62 TRƯƠNG VĂN TÍNH 16/06/1980 Nam Kinh

63 TRIỆU THỊ HÀ 02/07/1983 Nữ Dao

64 TRIỆU HỪU PHƯỢNG 24/07/1976 Nam Dao

65 HOANG VĂN HANH 19/09/1975 Nam Kinh

66 TRIỆU HỮU BÂC 02/07/1985 Nam Dao

67 LÝ VĂN THƯỞNG 23/12/1978 Nam Nùng

68 TRIỆU HỮU THỌ 04/09/1989 Nam Dao

69 TRIỆU HỪU SINH 20/06/1993 Nam Dao

70 HOÀNG TUẪN ANH 24/02/1993 Nam Kinh

71 HOÀNG MINH HIẼU 20/02/1999 Nam Kinh

72 HÀ VĂN QUYẾT 16/07/1968 Nam Kinh

73 ĐẶNG THỊ NHUẬN 25/10/1980 Nữ Dao

74 LÝ THỊ HỢP 16/02/1947 Nữ Nùng

75 TRƯƠNG VĂN CHINH 06/06/1984 Nam Kinh

76 TRẦN VĂN MƯỜI 10/10/1971 Nam Kinh

77 LƯỜNG VĂN SANG 01/11/66 Nam Kinh

78 TRẦN THỊ HOA 06/09/73 Nữ Kinh

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường
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